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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. 	Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
Nhằm mua sắm vật tư thiết bị cơ, điện phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2025, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập E-HSMT gói thầu: “Cung cấp vật tư thiết bị cơ, điện phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2025” để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa nêu trên.
Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 176 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu giao hàng là trong vòng 156 ngày đối với Mục 3 và Mục 5, 112 ngày đối với các Mục còn lại kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian nghiệm thu hàng hóa là 20 ngày.
Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.
1.2. 	Yêu cầu về kỹ thuật:
a. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1
	Bo điều khiển cho phanh cẩu phụ 87T PM4
Article No: 119.11.252
Platine Hubmot I\/1 FH
"L".Ausfu; BS<=400V
Brake control card for Hoist motor with micro hoist operating;
Voltage <=400
NSX: KULI
	Bộ
	1
	Nhà sản xuất - Model để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu có thể chào đúng loại tham khảo hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo tương thích với hệ thống hiện hữu và phù hợp với yêu cầu sử dụng của Chủ đầu tư. Hàng hóa tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu

	2
	Bộ điều khiển gió cho van điều khiển bypass ST43
Sipart PS2 i/p Positioner
(bao gồm mounting kit):
Sipart PS2 i/p Positioner;
Model: 6DR5010-0NG31-0AA9-R1A;
Option bao gồm:
+ Board Sipart PS26DR5010-0NG00-0AA0;
+ Analog Output Module: 6DR4004-6J;
+ Mechanic Limit Switches: 6DR4004-6K;
+ Analog Input Module: 6DR4004-6F;
+ Mouting set: 6DR4004-8VL;
+ Pneumatic block: C73451-A430-D80;
+ Gauge made of steel: 6DR4004-1P;
+ Mounting kit.
NSX: Siemens
	Bộ
	1
	

	3
	Quạt làm mát MBT T3 ST43
Loại: FN063-SDQ.41.A7P1;
Điện áp: 400VAC/50Hz;
Công suất: 062/044kW (D/Y);
IP: 54; n=900/720V; I=1.25/0.72A;
NSX: ZIEHL-ABEGG
	Cái
	1
	

	4
	Bộ chia nguồn dự phòng cho tủ DCS PM4
Model: QUINT-ORING/24DC/ 2X40/1X80;
NSX: Phoenix Contact
	Cái
	1
	

	5
	Cảm biến vị trí
Linear position sensors:
BTL11CJHBTL7-E570-M0075-K-SR32;
NSX: Balluff
	Cái
	1
	

	6
	Van điều khiển thủy lực
Hydraulic Proportional valve:
KFDG4V52C70NZVMU1H720;
NSX: Eaton
	Cái
	1
	

	7
	Bộ giám sát điện áp thanh cái
DC Voltage Monitoring Relay
Type: BMWB 1434 DA3C
Input-supply: 14-340 VDC
NSX: THIIM
	Cái
	1
	

	8
	Bộ chuyển tín góc:
Type: WT717-2200 0E01 10M0 0;
Range: 0 …350°;
Supply: 12…30VDC;
Output: 2-Wire 4…20mA.
NSX: Camille Bauer
	Cái
	1
	

	9
	Circuit Breaker 3 Pole
CB 3P
Model: FXD63B200
Series: B
Dòng điện định mức: 200A
Điện áp max: 600VAC; 3 Pole
Hãng SX: Siemens
	Cái
	1
	

	10
	Động cơ 
Model: SD00 50-2/40
Art Nr: Z024.465
Nr: 3919NM39177
Y: 3 ~ 400v-50Hz
Pn: 009Kw; cos φ: 0,8
In: 05A; IP67; 2800 vòng/phút
NSX: AUMA
	Cái
	1
	


b. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:
· Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và/hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu. 
· Trường hợp chào mặt hàng thay thế tương đương, nhà thầu phải nộp kèm:
· Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa được chào;
· Có bảng phân tích tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn và tương thích với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;
· Có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu;
· Đối với nội dung về kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong webform của E-HSDT và không được ghi “tương đương”; trường hợp hàng hóa không có model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “không có model/mã hiệu”.
c. Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật: 
Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất.
1.3. Các yêu cầu khác: 
a. Yêu cầu về chứng từ kèm theo hàng hóa: 
Hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa được chào hàng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu tên 01 nước cụ thể) và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức bao gồm:
· Tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
· [bookmark: _Hlk34659495]Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp), trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính;
· Chứng chỉ chất lượng (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất hoặc công ty được Nhà sản xuất ủy quyền: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử, trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu)  bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc chứng chỉ chất lượng do Văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc.
· Tờ khai Hải quan đã được thông quan có thể hiện đầy đủ số và ngày tờ khai và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo nếu là hàng nhập khẩu: bản photo không thể hiện giá trị hàng hóa có đóng dấu xác nhận của Bên Bán (Trong trường hợp nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp).
· Giấy bảo hành hàng hóa do đại diện theo pháp luật của Bên Bán ký phát hành (Bản gốc).
Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên cùng lúc hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.
b. Yêu cầu về thời gian giao hàng hóa: 
· Thời gian giao hàng, chứng từ kèm theo hàng hóa là trong vòng 156 ngày đối với Mục 3 và Mục 5, 112 ngày đối với các Mục còn lại kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
c. Yêu cầu về thời gian bảo hành: 
· Nhà thầu bảo hành kỹ thuật, chất lượng hàng hóa cung cấp cho Chủ đầu tư trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hàng hóa đạt yêu cầu.
· Địa điểm bảo hành: tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
d. Yêu cầu về địa điểm giao hàng: 
Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.
e. Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của hàng hóa cung cấp:
Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục hàng hóa cung cấp trong gói thầu này.
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Nghiệm thu hàng hóa: Chủ đầu tư sẽ phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa trong vòng 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đúng, đủ hàng và chứng từ kèm theo hàng hóa theo quy định.



